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TT Hg vdr t6n Chftc danh dim nhin

I TrAn Thdnh L0 Cht nhiQm c6ng trinh

2 TrAn Thty Ducrng
Thdnh vi6n tham gia

aJ TrAn Dinh Thdnh Thdnh vi€n tham gia

4 Pham ThO Huvnh Thdnh vi6n tham gia

5 Pham Thi Kim Thoa
Thdnh vi6n tham gia

6 Nguy€n ThiDung Thdnh viOn tham gia

7 Dang Thi Hodng Nga
Thdnh viOn tham gia

8 Trdn XuAn Mi6n Thdnh vi6n tham gia

9 Phirne Minh Scyn
Thdnh vi€n tham gia

10 Nguy6n ThiHi0n Thdnh vi6n tham gia

t1 Nguy6n Quang Duy Thdnh vi6n tham gia

t2 NguySn V[n Hdn Thdnh vi€n tham gia

t3 Vfl Vdn Tirne Thdnh viOn tharn gia

t4 Ly Qu6c Giang Thdnh vi€n tham gia

15 Lf Vin Tuv6n Thdnh vi€n tham gia

T6 Truong Van Cudng Thdnh vi6n tham gia

I7 Nguy6n Qu6c Todn Thdnh vi6n tham gra

18 Truong Vdn S! Thdnh vi6n tham gia

T9 Vfr M4nh Cucrng Thdnh vi6n tham gia

20 Vfi Minh Tu6n Thdnh vi6n tham gia

2l LC Vdn Xuydn Thdnh vi6n tham gia
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22 Nguy€n M4nh Cudng Thdnh vi6n tham gia

23 Nguy6n Trung Ki€n Thdnh vi0n tham gia

24 Ly Yitn S6ng Thdnh vi6n tham gia

25 Trdn Nhu Duons Thdnh vi6n tham gia

26 Trdn Nhu Trudng Thdnh vi6n tham gia

27 Duong Vdn TAn Thdnh vi€n tham gia

28 Nguy6n Vdn Tdn Thdnh vi€n tham eia

29 TrAn Htru Khi6m Thdnh vi6n tham gia

30 Nguy0n M4nh Chring Thdnh vi€n tham gia

3I Trdn M4u Cuong Thdnh viOn tham gia

32 Lai Manh Todn Thanh vi6n tham gia

33 Nguy6n Vi0t Nam Thdnh vi6n tham gia

34 Nguy6n Vdn Vi6t Thdnh vi6n tham gia

35 Ng6 Thanh Son Thdnh vi6n tham gia ..s
36 Phpm Vdn Nghia Thdnh vi6n tham gia "R)
37 Nguy0n Cdng Huy Thdnh viOn tham gia lltlrU

38 Trdn Dric Cuong Thdnh viOn tham gia :i,llUtl
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CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  12 tháng  08 năm  2025

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C25TMD

146

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

00C993A315DC084F12A9A4CCD5F2D36F07Mã của cơ quan thuế:

Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn.Tại:

NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long111000037499Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

02437550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

1.392.582.379
Giá trị thanh toán tháng 07 năm 2025 của hợp đồng
dịch vụ khoan dự án Khai thác mỏ Núi Pháo số
4300000306, ký ngày 18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Một tỷ năm trăm linh ba triệu chín trăm tám mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi chín đồngSố tiền bằng chữ:

1.503.988.969Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

111.406.590Tiền thuế GTGT:VND1.503.988.969Quy đổi:

1.392.582.379Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

12/08/2025 16:43:18Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: C50B4B2A7FB02348Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  12 tháng  09 năm  2025

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C25TMD

157

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

00066FA7CD49534DFE9A6E66D1FC352E4EMã của cơ quan thuế:

Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn.Tại:

NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long111000037499Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

02437550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

971.725.655
Giá trị thanh toán tháng 08 năm 2025 của hợp đồng
dịch vụ khoan dự án Khai thác mỏ Núi Pháo số
4300000306, ký ngày 18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Một tỷ không trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm linh bảy đồngSố tiền bằng chữ:

1.049.463.707Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

77.738.052Tiền thuế GTGT:VND1.049.463.707Quy đổi:

971.725.655Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

12/09/2025 16:06:14Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: 57F8AB0ACD88C9F4Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: TM/CK

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  14 tháng  10 năm  2025

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C25TMD

169

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

00BD51A6704B064A03A5C4264175865B10Mã của cơ quan thuế:

Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn.Tại:

NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long111000037499Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

02437550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

1.557.071.654
Giá trị thanh toán tháng 09 năm 2025 của hợp đồng
dịch vụ khoan dự án Khai thác mỏ Núi Pháo số
4300000306, ký ngày 18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Một tỷ sáu trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi sáu đồngSố tiền bằng chữ:

1.681.637.386Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

124.565.732Tiền thuế GTGT:VND1.681.637.386Quy đổi:

1.557.071.654Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

14/10/2025 17:08:26Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: D821E4E735D95DA8Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  11 tháng  11 năm  2025

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C25TMD

184

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

00FB4688B5359B4A849E4120C24C227280Mã của cơ quan thuế:

Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn.Tại:

NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long111000037499Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

02437550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

1.162.803.007
Giá trị thanh toán tháng 10 năm 2025 của hợp đồng
dịch vụ khoan dự án Khai thác mỏ Núi Pháo số
4300000306, ký ngày 18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Một tỷ hai trăm năm mươi lăm triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi tám đồngSố tiền bằng chữ:

1.255.827.248Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

93.024.241Tiền thuế GTGT:VND1.255.827.248Quy đổi:

1.162.803.007Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

11/11/2025 09:40:06Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: B479612D9604DCB3Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  15 tháng  12 năm  2025

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C25TMD

213

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

008252E52EAF37435188AE249836AF7389Mã của cơ quan thuế:

Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn.Tại:

NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long111000037499Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

02437550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã đơn vị quan hệ ngân sách:

1.553.052.274
Giá trị thanh toán tháng 11 năm 2025 của hợp đồng
dịch vụ khoan dự án Khai thác mỏ Núi Pháo số
4300000306, ký ngày 18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Một tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn bốn trăm năm mươi sáu đồngSố tiền bằng chữ:

1.677.296.456Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

124.244.182Tiền thuế GTGT:VND1.677.296.456Quy đổi:

1.553.052.274Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

15/12/2025 17:03:59Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: 2963CBBD41F2BBD7Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  12 tháng  01 năm  2026

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C26TMD

2

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

00086DF89B566040F3A1C4862FE5372C2DMã của cơ quan thuế:

Techcombank - chi nhánh Sài Gòn.Tại:

Tại: NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long111000037499Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

02437550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã đơn vị quan hệ ngân sách:

1.748.433.303
Giá trị thanh toán tháng 12 năm 2025 của hợp đồng
dịch vụ khoan dự án Khai thác mỏ Núi Pháo số
4300000306, ký ngày 18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Một tỷ tám trăm tám mươi tám triệu ba trăm linh bảy nghìn chín trăm sáu mươi bảy đồngSố tiền bằng chữ:

1.888.307.967Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

139.874.664Tiền thuế GTGT:VND1.888.307.967Quy đổi:

1.748.433.303Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

12/01/2026 16:48:23Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: D40F3EFE4DDC5543Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  12 tháng  02 năm  2026

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C26TMD

32

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

008F88B2C2F69E4744A5533C58FAB98F3CMã của cơ quan thuế:

Techcombank - chi nhánh Sài Gòn.Tại:

Tại NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - CN Nam Thăng Long111000037499

Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

024 37550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã đơn vị quan hệ ngân sách:

2192918686 Tại NH TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) - CN Bắc Giang

codeco.vnWebsite:

1.715.853.666
Giá trị thanh toán tháng 1 năm 2026 của hợp đồng dịch
vụ khoan dự án Khai thác mỏ Núi Pháo số
4300000306, ký ngày 18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Một tỷ tám trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm năm mươi chín đồngSố tiền bằng chữ:

1.853.121.959Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

137.268.293Tiền thuế GTGT:VND1.853.121.959Quy đổi:

1.715.853.666Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

12/02/2026 16:17:14Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: 62A5B619CD597993Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  27 tháng  03 năm  2026

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hóa đơn thay thế cho hóa đơn có ký hiệu 1C26TMD số 56 ngày 27/03/2026

1C26TMD

57

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

0055B3C38EC4714292B9611B9C06D95E0FMã của cơ quan thuế:

Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn.Tại:

Tại NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - CN Nam Thăng Long111000037499

Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

024 37550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã đơn vị quan hệ ngân sách:

2192918686 Tại NH TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) - CN Bắc Giang

codeco.vnWebsite:

1.646.310.066
Giá trị thanh toán tháng 2 năm 2026 của hợp đồng dịch
vụ khoan dự án Khai thác mỏ Núi Pháo số
4300000306, ký ngày 18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Một tỷ bảy trăm bảy mươi tám triệu không trăm mười bốn nghìn tám trăm bảy mươi mốt đồngSố tiền bằng chữ:

1.778.014.871Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

131.704.805Tiền thuế GTGT:VND1.778.014.871Quy đổi:

1.646.310.066Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

27/03/2026 11:27:43Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: 6B175E48F450B954Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  03 tháng  04 năm  2026

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C26TMD

70

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

008613A749C71F4D7CB73BCA5E85B59937Mã của cơ quan thuế:

Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn.Tại:

Tại NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - CN Nam Thăng Long111000037499

Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

024 37550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã đơn vị quan hệ ngân sách:

2192918686 Tại NH TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) - CN Bắc Giang

codeco.vnWebsite:

878.918.143

Giá trị thanh toán khoan thăm dò nâng cấp trữ lượng
tháng 2 năm 2026 của hợp đồng dịch vụ khoan dự án
Khai thác mỏ Núi Pháo số 4300000306, ký ngày
18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Chín trăm bốn mươi chín triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn năm trăm chín mươi tư đồngSố tiền bằng chữ:

949.231.594Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

70.313.451Tiền thuế GTGT:VND949.231.594Quy đổi:

878.918.143Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

03/04/2026 12:27:56Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: 0DBA690C043C12C2Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  13 tháng  04 năm  2026

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C26TMD

72

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

005D0B18CB02A94CB0AE3D79255D7A2344Mã của cơ quan thuế:

Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn.Tại:

Tại NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - CN Nam Thăng Long111000037499

Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

024 37550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã đơn vị quan hệ ngân sách:

2192918686 Tại NH TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) - CN Bắc Giang

codeco.vnWebsite:

1.892.648.716
Giá trị thanh toán tháng 3 năm 2026 của hợp đồng dịch
vụ khoan dự án Khai thác mỏ Núi Pháo số
4300000306, ký ngày 18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Hai tỷ không trăm bốn mươi tư triệu không trăm sáu mươi nghìn sáu trăm mười ba đồngSố tiền bằng chữ:

2.044.060.613Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

151.411.897Tiền thuế GTGT:VND2.044.060.613Quy đổi:

1.892.648.716Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

13/04/2026 17:00:08Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: DFD307CFC8289C50Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  28 tháng  04 năm  2026

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C26TMD

87

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

00C3B8E60CECF545C6AEAEB1B6DAF9FF5EMã của cơ quan thuế:

Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn.Tại:

Tại NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - CN Nam Thăng Long111000037499

Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

024 37550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã đơn vị quan hệ ngân sách:

2192918686 Tại NH TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) - CN Bắc Giang

codeco.vnWebsite:

1.652.225.019

Giá trị thanh toán khoan thăm dò nâng cấp trữ lượng
tháng 3 năm 2026 của hợp đồng dịch vụ khoan dự án
Khai thác mỏ Núi Pháo số 4300000306, ký ngày
18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Một tỷ bảy trăm tám mươi tư triệu bốn trăm linh ba nghìn không trăm hai mươi mốt đồngSố tiền bằng chữ:

1.784.403.021Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

132.178.002Tiền thuế GTGT:VND1.784.403.021Quy đổi:

1.652.225.019Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

28/04/2026 15:55:57Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: DE7D0CC202E23CF9Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  14 tháng  05 năm  2026

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C26TMD

91

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

00F397FD8170DE45DBA7382AC9CE64FEC6Mã của cơ quan thuế:

Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn.Tại:

Tại NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - CN Nam Thăng Long111000037499

Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

024 37550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã đơn vị quan hệ ngân sách:

2192918686 Tại NH TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) - CN Bắc Giang

codeco.vnWebsite:

3.319.526.860
Giá trị thanh toán tháng 4 năm 2026 của hợp đồng dịch
vụ khoan dự án Khai thác mỏ Núi Pháo số
4300000306, ký ngày 18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Ba tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu không trăm tám mươi chín nghìn không trăm linh chín đồngSố tiền bằng chữ:

3.585.089.009Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

265.562.149Tiền thuế GTGT:VND3.585.089.009Quy đổi:

3.319.526.860Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

14/05/2026 08:40:55Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: 100FF14AA930FBF3Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

11723027668015

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

4600864513

Ngày  23 tháng  06 năm  2026

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C26TMD

126

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

0070DD8016C65C49AC8A23884639DDABC4Mã của cơ quan thuế:

Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn.Tại:

Tại NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - CN Nam Thăng Long111000037499

Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

024 37550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã đơn vị quan hệ ngân sách:

2192918686 Tại NH TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) - CN Bắc Giang

codeco.vnWebsite:

253.752.239

Giá trị thanh toán khoan thăm dò nâng cấp trữ lượng
tháng 5 năm 2026 của hợp đồng dịch vụ khoan dự án
Khai thác mỏ Núi Pháo số 4300000306, ký ngày
18/12/2023.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Hai trăm bảy mươi tư triệu không trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm mười tám đồngSố tiền bằng chữ:

274.052.418Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

20.300.179Tiền thuế GTGT:VND274.052.418Quy đổi:

253.752.239Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

23/06/2026 14:51:26Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: FF31B24AE1356BE1Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/
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Hà Nội, ngày (date) 17 tháng (month) 7 năm (year) 2026
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẤU TRỪ

(Representative of deduction organization)
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA

CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Mẫu số (Form No): 03/TNCN
Ký hiệu (Serial No): CT/26E
Số (No.): 233

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization):

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

[02] Mã số thuế (Tax identification number): 0101074336

[03] Địa chỉ (Address): Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

[04] Điện thoại (Telephone Number): 02437550428

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH (Personal information, business household,

individual business):

[05] Họ và tên (Full name): Trần Đình Thành

[06] Mã số thuế (Tax identification number) : 0103558741

[07] Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual): [09] Cá nhân không cư trú (Non Resident individual):

[10] Địa chỉ (Contact Address): Phường Giảng Võ (quận Ba Đình cũ), TP.Hà Nội.

[11] Điện thoại liên hệ (Telephone Number): 0912246475

[12] Số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu (Trường hợp chưa đăng ký thuế): 030075008536

(ID, identity document or passport (For individuals who have not yet registered for tax))

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding):

[13] Khoản thu nhập (Type of income): Thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện công trình năm 2025

[14] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (The aforesaid deductible insurance premiums): 0 đồng

[15] Khoản đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Charitable contribution): 0 đồng

[16] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): Từ tháng (month): 1 đến tháng (month): 12 năm (year): 2025

[17] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be-withheld): 50.000.000 đồng

[18] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation income): 50.000.000 đồng

[19] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 5.000.000 đồng

Tra cứu chứng từ tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: AB1F00
(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - MST: 0106026495 - Hotline: 0901 80 16 18)

Signature valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY
DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày ký: 17/07/2026

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/




CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA

CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Mẫu số (Form No): 03/TNCN
Ký hiệu (Serial No): CT/26E
Số (No.): 57

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization):

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

[02] Mã số thuế (Tax identification number): 0101074336

[03] Địa chỉ (Address): Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

[04] Điện thoại (Telephone Number): 02437550428

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH (Personal information, business household,

individual business):

[05] Họ và tên (Full name): Nguyễn Thị Dung

[06] Mã số thuế (Tax identification number) : 038172000502

[07] Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual): [09] Cá nhân không cư trú (Non Resident individual):

[10] Địa chỉ (Contact Address): Tổ 19, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội

[11] Điện thoại liên hệ (Telephone Number): 0368878568

[12] Số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu (Trường hợp chưa đăng ký thuế): 038172000502

(ID, identity document or passport (For individuals who have not yet registered for tax))

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding):

[13] Khoản thu nhập (Type of income): Tiền lương, tiền công thực hiện công trình năm 2025

[14] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (The aforesaid deductible insurance premiums): 0 đồng

[15] Khoản đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Charitable contribution): 0 đồng

[16] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): Từ tháng (month): 1 đến tháng (month): 12 năm (year): 2025

[17] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be-withheld): 60.000.000 đồng

[18] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation income): 60.000.000 đồng

[19] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 6.000.000 đồng

Hà Nội, ngày (date) 14 tháng (month) 4 năm (year) 2026
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẤU TRỪ

(Representative of deduction organization)
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: B602A0
(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - MST: 0106026495 - Hotline: 0901 80 16 18)

Signature valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY
DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày ký: 14/04/2026

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA

CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Mẫu số (Form No): 03/TNCN
Ký hiệu (Serial No): CT/26E
Số (No.): 60

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization):

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

[02] Mã số thuế (Tax identification number): 0101074336

[03] Địa chỉ (Address): Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

[04] Điện thoại (Telephone Number): 02437550428

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH (Personal information, business household,

individual business):

[05] Họ và tên (Full name): Trần Xuân Miễn

[06] Mã số thuế (Tax identification number) : 027082007570

[07] Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual): [09] Cá nhân không cư trú (Non Resident individual):

[10] Địa chỉ (Contact Address): Tổ 4, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

[11] Điện thoại liên hệ (Telephone Number): 0913315630

[12] Số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu (Trường hợp chưa đăng ký thuế): 027082007570

(ID, identity document or passport (For individuals who have not yet registered for tax))

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding):

[13] Khoản thu nhập (Type of income): Tiền lương, tiền công thực hiện công trình năm 2025

[14] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (The aforesaid deductible insurance premiums): 0 đồng

[15] Khoản đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Charitable contribution): 0 đồng

[16] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): Từ tháng (month): 6 đến tháng (month): 12 năm (year): 2025

[17] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be-withheld): 20.000.000 đồng

[18] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation income): 20.000.000 đồng

[19] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 2.000.000 đồng

Hà Nội, ngày (date) 14 tháng (month) 4 năm (year) 2026
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẤU TRỪ

(Representative of deduction organization)
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: 0400B1
(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - MST: 0106026495 - Hotline: 0901 80 16 18)

Signature valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY
DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày ký: 14/04/2026

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA

CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Mẫu số (Form No): 03/TNCN
Ký hiệu (Serial No): CT/26E
Số (No.): 58

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization):

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

[02] Mã số thuế (Tax identification number): 0101074336

[03] Địa chỉ (Address): Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

[04] Điện thoại (Telephone Number): 02437550428

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH (Personal information, business household,

individual business):

[05] Họ và tên (Full name): Phạm Thị Kim Thoa

[06] Mã số thuế (Tax identification number) : 030176006550

[07] Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual): [09] Cá nhân không cư trú (Non Resident individual):

[10] Địa chỉ (Contact Address): P2311, Sakura, Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

[11] Điện thoại liên hệ (Telephone Number): 0989140061

[12] Số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu (Trường hợp chưa đăng ký thuế): 030176006550

(ID, identity document or passport (For individuals who have not yet registered for tax))

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding):

[13] Khoản thu nhập (Type of income): Tiền lương, tiền công thực hiện công trình năm 2025

[14] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (The aforesaid deductible insurance premiums): 0 đồng

[15] Khoản đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Charitable contribution): 0 đồng

[16] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): Từ tháng (month): 1 đến tháng (month): 12 năm (year): 2025

[17] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be-withheld): 50.000.000 đồng

[18] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation income): 50.000.000 đồng

[19] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 5.000.000 đồng

Hà Nội, ngày (date) 14 tháng (month) 4 năm (year) 2026
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẤU TRỪ

(Representative of deduction organization)
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: F982E3
(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - MST: 0106026495 - Hotline: 0901 80 16 18)

Signature valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY
DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày ký: 14/04/2026

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA

CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Mẫu số (Form No): 03/TNCN
Ký hiệu (Serial No): CT/26E
Số (No.): 59

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization):

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

[02] Mã số thuế (Tax identification number): 0101074336

[03] Địa chỉ (Address): Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

[04] Điện thoại (Telephone Number): 02437550428

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH (Personal information, business household,

individual business):

[05] Họ và tên (Full name): Đặng Thị Hoàng Nga

[06] Mã số thuế (Tax identification number) : 033182000462

[07] Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual): [09] Cá nhân không cư trú (Non Resident individual):

[10] Địa chỉ (Contact Address): Nhà N09.B1, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

[11] Điện thoại liên hệ (Telephone Number): 0915021059

[12] Số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu (Trường hợp chưa đăng ký thuế): 033182000462

(ID, identity document or passport (For individuals who have not yet registered for tax))

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding):

[13] Khoản thu nhập (Type of income): Tiền lương, tiền công thực hiện công trình năm 2025

[14] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (The aforesaid deductible insurance premiums): 0 đồng

[15] Khoản đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Charitable contribution): 0 đồng

[16] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): Từ tháng (month): 1 đến tháng (month): 12 năm (year): 2025

[17] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be-withheld): 48.000.000 đồng

[18] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation income): 48.000.000 đồng

[19] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 4.800.000 đồng

Hà Nội, ngày (date) 14 tháng (month) 4 năm (year) 2026
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẤU TRỪ

(Representative of deduction organization)
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: 292FB1
(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - MST: 0106026495 - Hotline: 0901 80 16 18)

Signature valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY
DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày ký: 14/04/2026

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA

CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Mẫu số (Form No): 03/TNCN
Ký hiệu (Serial No): CT/26E
Số (No.): 127

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization):

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

[02] Mã số thuế (Tax identification number): 0101074336

[03] Địa chỉ (Address): Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

[04] Điện thoại (Telephone Number): 02437550428

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH (Personal information, business household,

individual business):

[05] Họ và tên (Full name): Phạm Thế Huynh

[06] Mã số thuế (Tax identification number) : 034077011860

[07] Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual): [09] Cá nhân không cư trú (Non Resident individual):

[10] Địa chỉ (Contact Address): CH 906 toà OCT3A, khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, phường Đông Ngạc, TP.Hà Nội

[11] Điện thoại liên hệ (Telephone Number): 0989061975

[12] Số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu (Trường hợp chưa đăng ký thuế):

(ID, identity document or passport (For individuals who have not yet registered for tax))

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding):

[13] Khoản thu nhập (Type of income): Tiền lương, tiền công thực hiện công trình năm 2025

[14] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (The aforesaid deductible insurance premiums): 0 đồng

[15] Khoản đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Charitable contribution): 0 đồng

[16] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): Từ tháng (month): 1 đến tháng (month): 12 năm (year): 2025

[17] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be-withheld): 31.000.000 đồng

[18] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation income): 31.000.000 đồng

[19] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 3.100.000 đồng

Hà Nội, ngày (date) 17 tháng (month) 4 năm (year) 2026
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẤU TRỪ

(Representative of deduction organization)
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: 077EC8
(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - MST: 0106026495 - Hotline: 0901 80 16 18)

Signature valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY
DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày ký: 17/04/2026

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA

CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Mẫu số (Form No): 03/TNCN
Ký hiệu (Serial No): CT/26E
Số (No.): 46

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization):

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

[02] Mã số thuế (Tax identification number): 0101074336

[03] Địa chỉ (Address): Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

[04] Điện thoại (Telephone Number): 02437550428

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH (Personal information, business household,

individual business):

[05] Họ và tên (Full name): Phùng Minh Sơn

[06] Mã số thuế (Tax identification number) : 001085023576

[07] Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual): [09] Cá nhân không cư trú (Non Resident individual):

[10] Địa chỉ (Contact Address): P1403, C2B, Ecohome 2, TDP Đông Ngạc 7, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội

[11] Điện thoại liên hệ (Telephone Number): 0975313441

[12] Số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu (Trường hợp chưa đăng ký thuế):

(ID, identity document or passport (For individuals who have not yet registered for tax))

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding):

[13] Khoản thu nhập (Type of income): Tiền lương, tiền công thực hiện công trình năm 2025

[14] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (The aforesaid deductible insurance premiums): 0 đồng

[15] Khoản đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Charitable contribution): 0 đồng

[16] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): Từ tháng (month): 1 đến tháng (month): 12 năm (year): 2025

[17] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be-withheld): 49.000.000 đồng

[18] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation income): 49.000.000 đồng

[19] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 4.900.000 đồng

Hà Nội, ngày (date) 13 tháng (month) 4 năm (year) 2026
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẤU TRỪ

(Representative of deduction organization)
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: CCAB42
(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - MST: 0106026495 - Hotline: 0901 80 16 18)

Signature valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY
DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày ký: 13/04/2026

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA

CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Mẫu số (Form No): 03/TNCN
Ký hiệu (Serial No): CT/26E
Số (No.): 56

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization):

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

[02] Mã số thuế (Tax identification number): 0101074336

[03] Địa chỉ (Address): Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

[04] Điện thoại (Telephone Number): 02437550428

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH (Personal information, business household,

individual business):

[05] Họ và tên (Full name): Nguyễn Thị Hiền

[06] Mã số thuế (Tax identification number) : 001184044638

[07] Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual): [09] Cá nhân không cư trú (Non Resident individual):

[10] Địa chỉ (Contact Address): Số 16 ngõ 181 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thành Phố Hà Nội.

[11] Điện thoại liên hệ (Telephone Number): 0942959775

[12] Số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu (Trường hợp chưa đăng ký thuế): 001184044638

(ID, identity document or passport (For individuals who have not yet registered for tax))

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding):

[13] Khoản thu nhập (Type of income): Tiền lương, tiền công thực hiện công trình năm 2025

[14] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (The aforesaid deductible insurance premiums): 0 đồng

[15] Khoản đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Charitable contribution): 0 đồng

[16] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): Từ tháng (month): 1 đến tháng (month): 12 năm (year): 2025

[17] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be-withheld): 52.000.000 đồng

[18] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation income): 52.000.000 đồng

[19] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 5.200.000 đồng

Hà Nội, ngày (date) 14 tháng (month) 4 năm (year) 2026
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẤU TRỪ

(Representative of deduction organization)
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: 783186
(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - MST: 0106026495 - Hotline: 0901 80 16 18)

Signature valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY
DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày ký: 14/04/2026

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/
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